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Họ và tên thí sinh:..................................................................... SBD: .........................
A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (14 điểm)
Câu 1: Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 
[image: image1.wmf]2 km

 so với mặt đất với vận tốc 
[image: image2.wmf]720 km/h

, để bom rơi trúng mục tiêu ở mặt đất thì người phi công phải thả bom cách mục tiêu theo phương ngang là: (Lấy 
[image: image3.wmf]g

=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image4.wmf])

2

10 m/s



A. 
[image: image5.wmf]1440 m

.
B. 
[image: image6.wmf]5200 m

.
C. 
[image: image7.wmf]1000 m

.
D. 
[image: image8.wmf]4000 m

.
Câu 2: Một quả banh được người chơi golf đánh đi với vận tốc ban đầu là v0 = 40m/s hợp với phương ngang 1 góc ( = 450. Quả banh bay về hướng hồ cách đó 100m, hồ rộng 50m. Lấy g = 10m/s2. Quả banh rơi xuống đất tại chỗ:


A. Qua khỏi hồ
B. Tại phía sau sát hồ


C. Trong hồ
D. Trước hồ.
Câu 3: Một viên bi X được ném ngang từ một điểm. Cùng lúc đó, tại cùng độ cao, một viên bi Y có cùng kích thước nhưng có khối lượng gấp đôi được thả rơi từ trạng thái nghỉ. Bỏ qua sức cản của không khí. Hỏi điều gì sau sẽ xảy ra?

A. X chạm sàn trước Y.



  B. Y chạm sàn trước X.

C. Y chạm sàn trong khi X mới đi được nửa đường.
  D. X và Y chạm sàm cùng một lúc.
Câu 4: Một vật nhỏ nặng 5 kg chịu tác dụng của hai lực F1 = F2 = 8 N và thu được gia tốc là 1,6 m/s2. Hai lực này hợp với nhau một góc bằng


A. 900.
B. 00.
C. 1200.
D. 600.

Câu 5: Một người đi xe máy chuyển động theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 chuyển động thẳng đều với tốc độ 30 km/h trong 10km đầu tiên; giai đoạn 2 chuyển động với tốc độ 40 km/h trong 30 phút; giai đoạn 3 chuyển động 4 km cuối cùng trong 10 phút. Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là


A. 34 km/h.
B. 51 km/h.
C. 31,3 km/h.
D. 35 km/h.

Câu 6: Một quả cầu có khối lượng 0,3 g được treo bằng một sợi dây nhẹ không giãn. Gió liên tục thổi và đẩy quả cầu theo phương ngang làm cho sợi dây tạo với phương thẳng đứng một góc 370 và đang ở trạng thái cân bằng. Lấy g = 9,8 m/s2. Lực F của gió và lực căng T của dây có độ lớn bằng


A. 
[image: image9.wmf]33

F2,2.10N;T3,68.10N
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.
B. 
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.


C. 
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.
D. 
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Câu 7: Thước AB = 100cm, trọng lượng P = 10N, trọng tâm ở giữa thước. Thước có thể quay dễ dàng xung quanh một trục nằm ngang đi qua O với OA = 30cm. Để thước cân bằng và nằm ngang, ta cần treo một vật tại đầu A có trọng lượng bằng bao nhiêu?


A. 4,38 N.
B. 5,24 N
C. 6,67 N
D. 9,34 N

Câu 8: Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng trong đó


A. Chất điểm thực hiện được những độ dời bất kỳ trong những khoảng thời gian bằng nhau.


B. Chất điểm thực hiện được những quãng đường bằng nhau bất kỳ trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ.


C. Chất điểm thực hiện được những độ dời bằng nhau trong những khoảng thời gian bất kỳ.


D. Chất điểm thực hiện được những độ dời bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau.

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng: Một chất điểm nằm cân bằng dưới tác dụng của 3 lực thành phần F1=12N, F2 = 16N, F3 = 18N. Nếu bỏ đi lực F2 thì hợp lực của hai lực F1 , F3 có độ lớn là

A. 16N
B. 30N
C. 12N
D. 6N
Câu 10: Công thức tính độ lớn của độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng biến đổi đều là

A. d= v.t
B. d=[image: image14.png]vt + a.t




C. d=[image: image16.png]vt +5a.t?




D. d=[image: image18.png]v, +a.t




Câu 11: Vật có khối lượng m = 2,0 kg trượt trên mặt phẳng ngang dưới tác dụng của một lực kéo có độ lớn F = 5 N hướng xiên lên một góc α = 30° so với phương ngang. Hệ số ma sát trượt là 0,20. Cho g = 10m/s². Gia tốc của vật m là


A. 0,42 m/s².
B. 2,50 m/s².
C. 2,17 m/s².
D. 0,75 m/s².

Câu 12: Một người đứng ở sân ga nhìn ngang đầu toa thứ nhất của một đoàn tàu bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Toa thứ nhất vượt qua người ấy sau thời gian 3 s. Biết rằng, các toa có cùng độ dài, bỏ qua khoảng nối các toa. Toa thứ 5 đi qua người ấy trong thời gian bao lâu?


A. 0,71 s
B. 0,94s
C. 0,83 s
D. 0,62
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Câu 13: Hai  xe A và B chuyển động đều theo hai đường vuông góc.  Xe A có vận tốc v1 = 50 km/h, xe B có vận tốc v2 = 30 km/h.  Lúc  t = 0, xe A và xe B còn ở cách giao điểm của hai đường lần lượt là 4,4 km và 4 km và tiến về giao điểm O như hình vẽ. Khoảng cách giữa hai xe nhỏ nhất vào thời điểm


A. 0,3 h.
B. 0,1 h.


C. 0,4 h.
D. 0,2 h.

Câu 14: Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 
[image: image19.wmf]36 km/h

. Tính quãng đường mà đoàn tàu đi được trong 1 phút đó.


A. 
[image: image20.wmf]333 m


B. 
[image: image21.wmf]330 m


C. 
[image: image22.wmf]340 m


D. 
[image: image23.wmf]300 m
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Câu 15: Hình bên là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động. Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ 0 đến 4 s là :


A. 5 m/s
B. 15m/s.


C. 10 m/s.
D. 8 m/s.

[image: image73.jpg]Er ey




Câu 16: Trên mặt bàn nằm ngang có ba quyển sách đặt chồng lên nhau và tất cả nằm yên trên bàn như hình vẽ. Trọng lượng của mỗi quyển ghi rõ trên hình. Lấy g = 10m/s2. Hợp lực tác dụng lên quyển sách dưới cùng có độ lớn và hướng lần lượt là


A. 3 N, hướng thẳng đứng xuống


B. 0 N


C. 6 N, hướng thẳng đứng xuống


D. 3 N, hướng thẳng đứng lên

Câu 17: Một người đang đi xe máy với vận tốc 36km/h thì nhìn thấy chướng ngại vật cách đó 10m. Biết khối lượng tổng cộng của người và xe máy là 130kg. Coi chuyển động của xe là chuyển động thẳng biến đổi đều sau khi hãm. Để không đâm phải chướng ngại vật thì độ lớn lực hãm tổng cộng tác dụng lên xe thỏa mãn


A. 
[image: image24.wmf]³

600 N.
B. 
[image: image25.wmf]£

650 N.
C. 
[image: image26.wmf]³

650 N.
D. 
[image: image27.wmf]£

600 N.
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Câu 18: Hai người đi xe đạp từ A đến C, người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C; người thứ hai đi thẳng từ A đến C (Hình vẽ). Cả hai đều về đích cùng một lúc. Hãy chọn kết luận sai.

A. Độ dịch chuyển của người thứ nhất và người thứ hai bằng nhau.

B. Độ dịch chuyển của người thứ nhất là 5,7 km, hướng 450 Đông – Bắc.

C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của người thứ nhất bằng nhau.

D. Người thứ nhất đi được quãng đường 8 km.
Câu 19: Hiện tượng xảy ra không phải do quán tính là khi


A. Xe đang chạy, bất ngờ rẽ trái thì hành khách ngồi trên xe nghiêng sang trái.


B. Rũ mạnh áo thì bụi văng ra.


C. Vận động viên chạy đà trước khi nhảy cao.


D. Lưỡi búa được tra vào các khi gõ cán búa xuống nền,

Câu 20: Chọn phát biểu sai.


A. Khi rơi tự do tốc độ của vật tăng dần.


B. Vật rơi tự do khi lực cản không khí rất nhỏ so với trọng lực


C. Vận động viên nhảy dù từ máy bay xuống mặt đất là rơi tự do.


D. Rơi tự do có quỹ đạo là đường thẳng.

Câu 21: Trong 1 s cuối cùng trước khi chạm đất vật rơi tự do (không vận tốc đầu) đi được quãng đường gấp 2 lần quãng đường vật rơi trước đó tính từ lúc thả. Cho g = 10 m/s2. Tốc độ của vật ngay khi sắp chạm đất là

A. 34,6 m/s.
B. 23,7 m/s.
C. 38,2 m/s.
D. 26,9 m/s.
Câu 22: Hai vật được thả rơi tự do từ hai độ cao khác nhau h1 và h2. Khoảng thời gian rơi của vật thứ hai gấp hai lần khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất. Bỏ qua lực cản không khí, tỉ số các độ cao h1/h2 là

A. 4.
B. 0,25.
C. 2.
D. 0,5.

Câu 23: Một xe tải chạy với tốc độ 40km/h và vượt qua một xe máy đang chạy với tốc độ 30km/h. Vận tốc của xe máy so với xe tải bằng bao nhiêu?


A. 5 km/h.
B. -10 km/h.
C. 10 km/h.
D. -5 km/h.

Câu 24: Kí hiệu AC hoặc dấu “~” mang ý nghĩa:


A. Cực dương
B. Cực âm


C. Dòng điện xoay chiều
D. Dòng điện 1 chiều

Câu 25: Đối tượng nghiên cứu của vật lí tập trung chủ yếu vào


A. sự phát triển của vật chất.


  B. các dạng vận động của vật chất, năng lượng.


C. các nhà vật lí.




  D. sự hình thành và phát triển lịch sử vật lí.

Câu 26: Các nhà máy phát điện ra đời, mở đầu cho kỉ nguyên sử dụng điện năng dựa trên thành tựu nghiên cứu nào của vật lí ?


A. Nghiên cứu những lĩnh vực khác nhau của Vật lí hiện đại.


B. Nghiên cứu hiện tượng cảm ứng điện từ.


C. Nghiên cứu về điện tử, chất bán dẫn, vi mạch.


D. Nghiên cứu về nhiệt động lực học.

Câu 27: Các giọt nước mưa rơi khỏi một đám mây trong thời tiết lặng gió. Giả sử các giọt nước mưa giống nhau và có dạng hình cầu, rơi với vận tốc ban đầu bằng không, theo phương thẳng đứng. Biết đám mây ở độ cao đủ lớn, coi trọng trường tại nơi khảo sát là đều và [image: image28.wmf]2

g10(m/s)

=

. Xét một giọt nước mưa rơi chịu lực cản của không khí là [image: image29.wmf]C

Fkv

=-

uurr

(với k là hằng số, v là vận tốc của giọt nước đối với đất). Tại lúc gia tốc của nó đạt tới giá trị [image: image30.wmf]2

6 (m/s)

thì vận tốc của nó đạt giá trị [image: image31.wmf](

)

12 m/s

. Khi xuống tới gần mặt đất, thì giọt nước mưa rơi với vận tốc không đổi, lúc này giọt nước đập vào tấm kính ở cửa bên của một ô tô đang chuyển động thẳng đều theo phương ngang, giọt mưa để lại trên kính một vết nước hợp với phương thẳng đứng một góc 300. Tính tốc độ của ô tô ?


A. 65,6 km/h.
B. 30km/h
C. 30m/s.
D. 62,35km/h

Câu 28: Biển báo nào cảnh báo nơi nguy hiểm về điện?
	[image: image32.png]A\ L\ A\









A. (3)
B. (2).
C. (1), (2), (3).
D. (1).
Câu 29: Quả bóng khối lượng 
[image: image33.wmf]500 g

 bay với vận tốc 
[image: image34.wmf]72 km/h

 đến đập vuông góc vào một bức tường rồi bật trở ra theo phương cũ với vận tốc 
[image: image35.wmf]54 km/h

. Thời gian va chạm là 
[image: image36.wmf]0,05 s

. Lực của bóng tác dụng lên tường là


A. 
[image: image37.wmf]350 N

.
B. 
[image: image38.wmf]180 N

.
C. 
[image: image39.wmf]700 N

.
D. 
[image: image40.wmf]450 N

.

Câu 30: Một ôtô có khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động với tốc độ 15 m/s thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều. Biết tổng lực hãm có độ lớn 3000N. Quãng đường  xe đi được cho đến khi dừng lại  là.


A. 76,35m.
B. 50,25m.
C. 56,25m.
D. 46,25m.

Câu 31: Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của vôn kế trong hình sau:


A. Giới hạn đo là 300 mm và độ chia nhỏ nhất là 10 mV.


B. Giới hạn đo là 3 V và độ chia nhỏ nhất là 1 V.


C. Giới hạn đo là 30 V và độ chia nhỏ nhất là 1 V.


D. Giới hạn đo là 300V và độ chia nhỏ nhất là 10 V

Câu 32: Điều nào sau đây đúng khi nói về lực cản tác dụng lên một vật chuyển động trong chất lưu?

A. Lực cản của chất lưu cùng phương cùng chiều với chiều chuyển động của vật.


B. Lực cản của chất lưu không phụ thuộc vào hình dạng của vật.


C. Lực cản của chất lưu tăng khi tốc độ của vật tăng và không đổi khi vật chuyển động đạt tốc độ tới hạn.


D. Lực cản của chất lưu càng lớn khi vật có khối lượng càng lớn.

Câu 33: Cặp đồ thị nào dưới đây là của chuyển động thẳng đều?


A. II và III.
B. I và IV.
C. II và IV.
D. I và III.

Câu 34: Một vật đang trượt trên mặt phẳng nằm ngang, nếu ta tăng khối lượng của vật thì hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng


A. không thay đổi.
B. tăng do áp lực tăng.


C. giảm do áp lực tăng.
D. tăng do trọng lực tăng.

Câu 35: Một người đi xe đạp với vận tốc không đổi là v0 thì tăng tốc để chuyển động thẳng nhanh dần đều. Kể từ khi tăng tốc thì trong 4 s đầu người đó đi được đoạn đường 24 m và 4 s tiếp theo người đó đi được đoạn đường 64 m. Tính vận tốc v0 và gia tốc của người đi xe đạp ?

A. 2,5 m/s và 1m/s2
B. 1 m/s và 2,5 m/s2
C. 2m/s và 3 m/s2
D. 1,5 m/s và 2 m/s2
Câu 36: Để xác định gia tốc của một chuyển động thẳng biến đổi đều, một học sinh đã sử dụng đồng hồ bấm giờ và thước mét để xác định thời gian t và đo quãng đường [image: image42.png]


, sau đó xác định [image: image44.png]


 bằng công thức [image: image46.png]


. Kết quả cho thấy [image: image48.png]L = (2,000 +£0,005)m,t = (42+0,2)s



. Gia tốc [image: image50.png]


 bằng:

A. [image: image52.png](0,23 +0,02)



 m/s2    
B. [image: image54.png](0,23 +0,03)



 m/s2    

C. [image: image56.png](0,23 +£0,01)



 m/s2
D. [image: image58.png](0,23 +0,04)



 m/s2
Câu 37: Lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi

A. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay.

B. lực có giá song song với trục quay.

C. lực có giá cắt trục quay.

D. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay.
Câu 38: Cùng một lúc ở hai điểm A, B cách nhau 300m, có hai xe đi ngược chiều nhau. Xe thứ nhất đi từ A với tốc độ ban đầu là 10m/s và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn 2m/s2, còn xe thứ hai đi từ B với tốc độ ban đầu là 30m/s và chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2m/s2. Chọn A làm gốc tọa độ, chiều dương hướng từ A đến B, gốc thời gian lúc xe thứ nhất đi qua A; Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau

A. 7, 5 s và 
[image: image59.wmf]225 m

.
B. 
[image: image60.wmf]6,46 s

 và 
[image: image61.wmf]148 m

.


C. 
[image: image62.wmf]5,65 s

 và 
[image: image63.wmf]150 m

.
D. 7,5 
[image: image64.wmf]s

 và 
[image: image65.wmf]131,25 m

.

Câu 39: Khi hắt hơi mạnh mắt có thể nhắm lại trong 500ms. Nếu một phi công đang lái máy bay Airbus A320 với tốc độ 1040 km/h thì quãng đường máy bay có thể bay được trong thời gian này gần giá trị nào nhất?


A. 144 m
B. 1040 m
C. 1440 m
D. 150 m

Câu 40: Gia tốc là một đại lượng:

A. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

B. đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.

C. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

D. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.

B. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1:
	Hình bên là đồ thị (v – t) của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều.
a. Hãy mô tả chuyển động của vật. 

b. Tính gia tốc của vật trong từng giai đoạn. 

c. Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của vật trong 30s đầu, trong 10s tiếp theo và trong 40s. 


	[image: image66.png]





Bài 2: Một vật nhỏ có khối lượng m = 1kg nằm ở B (chân mặt phẳng nghiêng BC). Ta truyền cho vật vận tốc v0 = 16 m/s, hướng theo mặt phẳng nghiêng đi lên. Lấy g = 10 m/s2, hệ số ma sát trượt trong suốt quá trình chuyển động không đổi 
[image: image67.wmf]3

5

m=

, góc tạo bởi mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang 
[image: image68.wmf]o

30

a=

.
a) Tìm độ cao cực đại vật đạt được so với mặt phẳng ngang trong quá trình chuyển động.

b) Tính tổng quãng đường vật đi được từ lúc truyền vận tốc đến khi dừng lại.

Bài 3: Trong một trận đấu bóng đá, cầu thủ - thiên tài bóng đá MESSI ghi bàn thắng bằng một cú phạt đền 11m; bóng bay sát xà ngang vào gôn. Biết xà ngang cao h = 2,5 m; Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Hỏi cầu thủ MESSI phải truyền cho quả bóng một vận tốc v0 tối thiểu cần thiết bằng bao nhiêu?
----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Cán bộ coi thi thứ nhất:………………………………. Kí tên:...........
Cán bộ coi thi thứ hai:………………………………... Kí tên:...........

Mã đề thi: 101
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